
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________

Số:        /2026/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày       tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số

02/2020/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với

cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính

phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với

cách mạng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP và Nghị định

số 77/2024/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6670/TTr-SNV ngày

12/12/2025 về việc ban hành Quy chế Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế Quản lý công trình

ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý công trình ghi

công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026.

2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi

hành:

a) Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước khi sắp xếp) ban hành Quy chế quản lý công

trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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b) Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước khi sắp xếp) ban hành Quy chế quản lý các công

trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy

ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý

   vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;

- Cục Người có công (Bộ Nội vụ);

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa;

- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin

   điện tử tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu VT, TmN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

I

1

1.1 Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung
Phường Bắc Nha Trang

và phường Tây Nha Trang

1.2 Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận Xã Xuân Hải

1.3 Đền thờ liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung Phường Tây Nha Trang

1.4 Đài tưởng niệm liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung Phường Tây Nha Trang

1.5 Đài tưởng niệm liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận Xã Xuân Hải

II

2

2.1 Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Bích Đầm Phường Nha Trang

2.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xương Huân Phường Nha Trang

2.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Thắng Phường Nha Trang

2.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Thạnh Phường Nha Trang

2.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Lộc Thọ Phường Nha Trang

2.6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Tiến Phường Nha Trang

2.7 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Hòa Phường Nha Trang

2.8 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Nguyên Phường Nha Trang

3

3.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Vĩnh Hải Phường Bắc Nha Trang

3.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Vĩnh Phước Phường Bắc Nha Trang

3.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Vĩnh Phương Phường Bắc Nha Trang

3.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Phước Phường Bắc Nha Trang

3.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Phương Phường Bắc Nha Trang

Phụ lục

CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ cấp xã

Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ cấp tỉnh

Cơ quan quản lý: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - 05 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Nha Trang - 08 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Bắc Nha Trang - 09 công trình

1



STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

3.6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Thọ Phường Bắc Nha Trang

3.7 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Lương Phường Bắc Nha Trang

3.8 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hải Phường Bắc Nha Trang

3.9 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hòa Phường Bắc Nha Trang

4

4.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phương Sơn và Phương Sài Phường Tây Nha Trang

4.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ngọc Hiệp Phường Tây Nha Trang

4.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Ngọc Phường Tây Nha Trang

4.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Thạnh Phường Tây Nha Trang

4.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hiệp Phường Tây Nha Trang

4.6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Trung Phường Tây Nha Trang

5

5.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Hải Phường Nam Nha Trang

5.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Hải Phường Nam Nha Trang

5.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Long Phường Nam Nha Trang

5.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Trường Phường Nam Nha Trang

5.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Thái Phường Nam Nha Trang

5.6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Đồng Phường Nam Nha Trang

6

6.1 Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh Phường Cam Ranh

6.2 Đền thờ liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh Phường Cam Ranh

6.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh Phường Cam Ranh

6.4 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Phúc Nam Phường Cam Ranh

7

7.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Thành Nam Phường Bắc Cam Ranh

Địa phương quản lý: UBND phường Cam Ranh - 04 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Bắc Cam Ranh - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Tây Nha Trang - 06 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Nam Nha Trang - 06 công trình

2



STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

7.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Nghĩa Phường Bắc Cam Ranh

7.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Phúc Bắc Phường Bắc Cam Ranh

8

8.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Phước Đông Phường Ba Ngòi

9

9.1  Bia tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Trọng Kỷ Phường Cam Linh

10

10.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Thịnh Đông Xã Nam Cam Ranh

10.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Bình Xã Nam Cam Ranh

11

11.1 Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh Xã Bắc Ninh Hòa

11.2 Đền thờ liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh Xã Bắc Ninh Hòa

11.3 Đài tường niệm liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh Xã Bắc Ninh Hòa

11.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Thọ Xã Bắc Ninh Hòa

11.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh An Xã Bắc Ninh Hòa

12

12.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Phước Phường Đông Ninh Hòa

12.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Diêm Phường Đông Ninh Hòa

12.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Hải Phường Đông Ninh Hòa

12.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Thủy Phường Đông Ninh Hòa

12.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Vân Phường Đông Ninh Hòa

13

13.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Đa Phường Ninh Hòa

13.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Phụng Phường Ninh Hòa

Địa phương quản lý: UBND phường Ba Ngòi - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Nam Cam Ranh - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Bắc Ninh Hòa - 05 công trình

Địa phương quản lý: UBND  phường Đông Ninh Hòa - 05 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Ninh Hòa - 04 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Cam Linh - 01 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

13.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Hiệp Phường Ninh Hòa

13.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Đông Phường Ninh Hòa

14

14.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Giang Phường Hòa Thắng

14.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Hà Phường Hòa Thắng

14.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Phú Phường Hòa Thắng

15

15.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Bình Xã Tân Định

15.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Quang Xã Tân Định

15.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Xuân Xã Tân Định

16

16.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Thân Xã Hòa Trí

16.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Thượng Xã Hòa Trí

16.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Trung Xã Hòa Trí

17

17.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Sim Xã Tây Ninh Hòa

17.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Tây Xã Tây Ninh Hòa

18

18.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Ích Xã Nam Ninh Hòa

18.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Hưng Xã Nam Ninh Hòa

18.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Lộc Xã Nam Ninh Hòa

18.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ninh Tân Xã Nam Ninh Hòa

19

19.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Vạn Ninh Xã Vạn Ninh

19.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Ninh Xã Vạn Ninh

Địa phương quản lý: UBND phường Hòa Thắng - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND  xã Tân Định - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Hòa Trí - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND  xã Tây Ninh Hòa - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Nam Ninh Hòa - 04 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Vạn Ninh - 04 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

19.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Lương Xã Vạn Ninh

19.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Phú Xã Vạn Ninh

20

20.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đại Lãnh Xã Đại Lãnh

20.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vạn Thạnh Xã Đại Lãnh

21

21.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Vạn Khánh Xã Tu Bông

22

22.1 Nhà bia ghi danh liệt sĩ Vạn Bình Xã Vạn Thắng

23

23.1 Nghĩa trang liệt sĩ Diên Khánh Xã Suối Hiệp

23.2 Đền thờ liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Diên Khánh Xã Suối Hiệp

23.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ  - Nghĩa trang liệt sĩ Diên Khánh Xã Suối Hiệp

23.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Diên Khánh Xã Suối Hiệp

23.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Suối Tiên Xã Suối Hiệp

23.6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Suối Hiệp Xã Suối Hiệp

23.7 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Bình Xã Suối Hiệp

23.8 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Lộc Xã Suối Hiệp

24

24.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ khu Thành cổ Diên Khánh Xã Diên Khánh

24.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cầu Thành Xã Diên Khánh

24.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên An Xã Diên Khánh

24.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Toàn Xã Diên Khánh

25

25.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Lạc Xã Diên Lạc

Địa phương quản lý: UBND xã Đại Lãnh - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Tu Bông - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Vạn Thắng - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Diên Lạc - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Suối Hiệp - 08 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Diên Khánh - 04 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

25.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Hòa Xã Diên Lạc

25.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Thạnh Xã Diên Lạc

26

26.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Thọ Xã Diên Thọ

26.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Tân Xã Diên Thọ

26.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Phước Xã Diên Thọ

27

27.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Điền Xã Diên Điền

27.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Phú Xã Diên Điền

27.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Sơn Xã Diên Điền

28

28.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Diên Lâm Xã Diên Lâm

28.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Diên Đồng Xã Diên Lâm

28.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Lâm Xã Diên Lâm

28.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Đồng Xã Diên Lâm

28.5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Diên Xuân Xã Diên Lâm

29

29.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Cam Lâm Xã Cam Lâm

29.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Cam Lâm Xã Cam Lâm

29.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Đức Xã Cam Lâm

29.4 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Hải Đông Xã Cam Lâm

29.5 Đài tưởng niệm liệt sĩ  Cam Tân Xã Cam Lâm

29.6 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Hòa Xã Cam Lâm

29.7 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Thành Bắc Xã Cam Lâm

29.8 Đài tưởng niệm liệt sĩ Suối Tân Xã Cam Lâm

Địa phương quản lý: UBND xã Diên Lâm - 05 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Cam Lâm - 10 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Diên Thọ - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Diên Điền - 03 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

29.9 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Hiệp Bắc Xã Cam Lâm

29.10 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Hiệp Nam Xã Cam Lâm

30

30.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Suối Cát Xã Suối Dầu

31

31.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam An Bắc Xã Cam An

31.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam An Nam Xã Cam An

31.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cam Phước Tây Xã Cam An

32

32.1 Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh Xã Khánh Vĩnh

32.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh Xã Khánh Vĩnh

33

33.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Khánh Nam Xã Tây Khánh Vĩnh

34

34.1 Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Sơn Xã Đông Khánh Sơn

34.2 Đền thờ liệt sĩ - Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Sơn Xã Đông Khánh Sơn

34.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ba Cụm Bắc Xã Đông Khánh Sơn

35

35.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Khánh Sơn Xã Khánh Sơn

36

36.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đài Sơn Phường Phan Rang

37

37.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Bảo An Phường Bảo An

37.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Mỹ Phường Bảo An

Địa phương quản lý: UBND xã Đông Khánh Sơn - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Suối Dầu - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Cam An - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Khánh Vĩnh - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Tây Khánh Vĩnh - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Khánh Sơn - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Phan Rang - 01 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Bảo An - 02 công trình
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38

38.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Hải Phường Đông Hải

38.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Mỹ Đông Phường Đông Hải

38.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Mỹ Hải Phường Đông Hải

39

39.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Văn Hải Phường Ninh Chử

39.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ninh Hải Phường Ninh Chử

40

40.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đô Vinh Phường Đô Vinh

40.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Nhơn Sơn Phường Đô Vinh

41

41.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Xuân Hải Xã Xuân Hải

41.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Hộ Hải Xã Xuân Hải

41.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Tân Hải Xã Xuân Hải

42

42.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ninh Sơn Xã Ninh Sơn

42.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Quảng Sơn Xã Ninh Sơn

43

43.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Thuận Bắc Xã Thuận Bắc

43.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bắc Phong Xã Thuận Bắc

43.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Kháng Xã Thuận Bắc

43.4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Lợi Hải Xã Thuận Bắc

44

44.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ninh Phước Xã Ninh Phước

44.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Thuận Xã Ninh Phước

Địa phương quản lý: UBND xã Xuân Hải - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Ninh Sơn - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Thuận Bắc - 04 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Ninh Phước - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Đô Vinh - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Đông Hải - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND phường Ninh Chử - 02 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

44.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Hải Xã Ninh Phước

45

45.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Thuận Nam Xã Thuận Nam

45.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Nam Xã Thuận Nam

45.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Minh Xã Thuận Nam

45.4  Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Ninh Xã Thuận Nam

46

46.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Tri Hải Xã Ninh Hải

46.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phương Hải Xã Ninh Hải

46.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn Xã Ninh Hải

47

47.1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Nhơn Hải Xã Vĩnh Hải

47.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Thanh Hải Xã Vĩnh Hải

47.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hải

48

48.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ liệt sĩ Phước Tiến Xã Bác Ái

48.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ liệt sĩ Phước Chính Xã Bác Ái

48.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Thắng Xã Bác Ái

49

49.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Bác Ái Xã Bác Ái Đông

49.2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Thành Xã Bác Ái Đông

49.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Đại Xã Bác Ái Đông

50

51.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Hòa Xã Bác Ái Tây

51.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Bình Xã Bác Ái Tây

Địa phương quản lý: UBND xã Thuận Nam - 04 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Ninh Hải - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Vĩnh Hải - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Bác Ái - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Bác Ái Đông - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Bác Ái Tây - 03 công trình
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STT Tên công trình Địa chỉ của công trình

51.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Tân Xã Bác Ái Tây

52

52.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Lâm Sơn Xã Lâm Sơn

52.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Lương Sơn Xã Lâm Sơn

53

53.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Mỹ Sơn Xã Mỹ Sơn

53.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Trung Xã Mỹ Sơn

54

54.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Sơn Xã Anh Dũng

54.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ma Nới Xã Anh Dũng

54.3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ma Nới Xã Anh Dũng

55

55.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Hà Xã Phước Hà 

55.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Nhị Hà Xã Phước Hà 

56

56.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Công Hải Xã Công Hải

56.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Chiến Xã Công Hải

57

57.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ An Hải Xã Phước Dinh

57.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Dinh Xã Phước Dinh

58

58.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Hữu Xã Phước Hữu

58.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Thái Xã Phước Hữu

59 Địa phương quản lý: UBND xã Phước Hậu - 03 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Công Hải - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Phước Dinh - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Phước Hữu - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Phước Hà - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Lâm Sơn - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Mỹ Sơn - 02 công trình

Địa phương quản lý: UBND xã Anh Dũng - 03 công trình
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59.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Hậu Xã Phước Hậu

59.2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Sơn Xã Phước Hậu

59.3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Phước Vinh Xã Phước Hậu

60

60.1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cà Ná Xã Cà Ná

60.2  Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cà Ná Xã Cà Ná

Tổng 190 công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, gồm:

- 08 Nghĩa trang liệt sĩ.

- 05 Đền thờ liệt sĩ.

- 85 Đài tưởng niệm liệt sĩ.

- 92 Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Địa phương quản lý: UBND xã Cà Ná - 02 công trình
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